	 SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

________________________
Số: 2416/TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

	V/v đề nghị thẩm định giá 
xe ô tô cứu thương
	


Kính gửi: Qúy Công ty
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Xe ô tô cứu thương (Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy III năm 2023
5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 09h00 ngày 21/08/2023.
+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 2416/TB-BVT ngày 15/08/2023)
	I
	YÊU CẦU CHUNG
	 

	 
	Loại xe/Model:
	Ford Transit/AAK5044XJHJX6

	 
	Hãng sản xuất:
	JMC (Jiangling Motors Corporation)

	 
	Nước sản xuất:
	 China

	
	Số lượng
	23 chiếc

	 
	Năm sản xuất:
	Năm 2023, xe mới 100%, nhập khẩu nguyên bản từ nhà sản xuất

	 
	Tiêu chuẩn khí thải:
	Mức 5 trở lên

	 
	Số chỗ ngồi + nằm:
	6 + 1 hoặc 7 người trở lên

	 
	Thời gian bảo hành:
	 36 tháng hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước

	 
	Màu sơn:
	 Màu trắng là chủ đạo hoăc màu trắng

	II
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN
	 

	1
	KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
	 

	 
	Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
	≥ 5341x2010x2440

	 
	Chiều dài cơ sở (mm)
	 ≥ 3300 

	 
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	 ≥ 130 

	 
	Bán kính quay vòng (m)
	 ≤ 6,55 

	 
	Trọng lượng toàn tải (kg)
	 ≥ 3300 

	 
	Dung tích bình nhiên liệu (Lít)
	 ≥ 80 

	2
	ÐỘNG CƠ, HỘP SỐ…
	 

	 
	Nhiên liệu sử dụng
	 Diesel

	 
	Dung tích xi lanh (cc)
	1998 ≤ dung tích ≤ 2998

	 
	Công suất cực đại (kw/rpm)
	≥  90 

	 
	Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
	≥ 305

	 
	Hộp số
	 Số sàn, ≥ (5 số tiến +1 số lùi)

	 
	Trợ lực lái
	Có

	 
	Thông số lốp
	≥195/75R16

	 
	Hệ thống tay lái
	Thuận (Bên trái xe ô tô)

	3
	HỆ THỐNG TREO
	 

	 
	Hệ thống treo trước
	Độc lập

	 
	Hệ thống treo sau
	Phụ thuộc

	4
	HỆ THỐNG PHANH
	 

	 
	Phanh trước
	Phanh đĩa

	 
	Phanh sau
	Phanh đĩa

	 
	Hệ thống chống bó cứng phanh
	Có

	 
	Phân bố lực phanh điện tử
	Có

	5
	THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN THEO XE
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ khoang lái và khoang bệnh nhân
	Có

	 
	Cửa sổ khoang lái điều kiển điện
	Có

	 
	Túi khí bảo vệ lái xe
	Tối thiểu có túi khí bảo vệ cho người lái

	 
	Tựa đầu phía trước
	Có theo số ghế

	 
	Dây đai an toàn phía trước
	Có

	 
	Khóa cửa trung tâm
	Có

	 
	Điều kiển từ xa
	Có

	 
	Đồng hồ hiện thị tốc độ
	Có

	 
	Đồng hồ báo nhiệt độ máy
	Có

	 
	Đồng hồ báo mức nhiên liệu
	Có

	 
	AM/FM Radio/CD/USB
	Tối thiểu có AM/FM Radio; Cổng SD hoặc USB

	 
	Màn hình + Camera lùi 
	 Có, 01 bộ

	 
	Cảm biến lùi
	Có

	 
	Gương chiếu hậu bên ngoài
	Có

	 
	Gương chiếu hậu bên trong
	Có

	 
	Chắn nắng phía trước
	Có

	 
	Rửa kính phía trước
	Có

	 
	Gạt mưa
	Có

	 
	Sấy kính phía trước
	Có

	 
	Có hệ thống liên lạc giữa khoang lái và khoang bệnh nhân
	Có

	 
	Micro hoặc thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền
	Có 

	 
	Bánh xe dự phòng
	Có

	 
	Bộ dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn
	Có

	 
	Sách hướng dẫn sử dụng
	Có (tiếng Việt và tiếng Anh)  

	 
	Đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe
	Có

	 
	Còi phát tín hiệu ưu tiên
	Có

	6
	TRANG BỊ BÊN TRONG KHOANG BỆNH NHÂN (Tối thiểu đáp ứng được các thiết bị theo thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế).
	 

	 
	Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân có cửa sổ trượt
	Có 

	 
	Cáng chính: Loại trượt, có dây đai an toàn, có bánh xe
	 Có

	 
	Cáng ghế
	Có

	 
	Cáng phụ
	Có

	 
	Hộc, giá, kệ tủ đựng chyên dụng để lắp đặt trang thiết bị y tế, thuốc, y dụng cụ, hệ thống ôxy
	Có

	 
	Tấm nhựa lót sàn xe
	 Có đảm bảo Chống trơn trượt, dễ vệ sinh, tẩy rửa, khử trùng

	 
	Búa thoát hiểm
	Có

	 
	Bộ đổi nguồn Invertor (1000 W)
	Có bộ đổi nguồn công suất tối thiểu 1000w

	 
	Hệ thống cung cấp điện 12V/DC
	Có, Tối thiểu 02 ổ cắm điện

	 
	Bảng điều khiển điện
	 Có

	 
	Đèn chiếu sáng trong xe
	 Có

	 
	Đèn phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ hai bên sườn xe
	Có

	 
	Đèn chiếu sáng phía sau giúp lên xuống cáng dễ dàng
	Có

	 
	Đèn chiếu sáng bên cửa giữa phục vụ cấp cứu ban đêm
	Có

	 
	Đèn khử khuẩn khoang bệnh nhân
	Có

	 
	Quạt thông gió khoang bệnh nhân
	Có

	 
	Hai bên thành và trần khoang bệnh nhân có ốp hoặc phủ bằng nhựa
	Có

	 
	Cửa kính ở cửa bên
	Có

	 
	Hệ thống ôxy âm tường (02 bình x 10 lít)
	Có, tối thiểu 02 bình x 10 lít

	 
	Cổng kết nối nhanh hệ thống oxy và máy thở
	Có

	 
	Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy
	Có

	 
	Giá treo bơm tiêm điện/máy truyền dịch
	Có

	 
	Thùng đựng rác và vật sắc nhọn
	Có

	 
	Ghế ngồi cho bác sỹ phía đầu cáng
	Có, có dây đai an toàn

	 
	Ghế cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân
	Có 

	 
	Hộc để đồ dưới băng ghế
	Có 

	 
	Móc treo dịch chuyền
	 Có

	 
	Tay nắm kiểu dọc trên trần khoang bệnh nhân
	Có 

	 
	Tay vịn lên xuống tại cửa sau, cửa hông khoang bệnh nhân
	Có 

	 
	Dụng cụ hoặc thiết bị cố định cáng trên sàn xe
	Có

	 
	Tấm đỡ cáng giúp lên xuống xe dễ dàng
	Có
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